
STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ghi chú

1 480503 Hà Huệ Anh

2 480505 Nguyễn Ngọc Anh

3 480508 Trần Thị Ngọc Anh

4 480509 Trương Thị Ngọc ánh

5 480512 Phùng Minh Châu

6 480513 Phạm Thị Chính

7 480515 Tăng Hồng Đan

8 483409 Trần Linh Đan

9 480520 Trần Đặng Hương Giang

10 480522 Nguyễn Bảo Hân

11 480524 Nguyễn Thị Hằng

12 480526 Ngụ Hoàng Hiếu

13 480530 Nguyễn Mạnh Hùng

14 480531 Trần Văn Hưng

15 480529 Hà Thu Huyền

16 480532 Nguyễn Vân Khánh

17 480537 Nguyễn Hoàng Gia Linh

18 453204 Đinh Thành Long

19 480543 Lò Thị Mái

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP 4805

TỔ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỰC TẬP SỐ 3



STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ghi chú

20 480545 Trương Khánh Nam

21 480547 Phạm Gia Bảo Ngân

22 480548 Đỗ Trung Nghĩa

23 483424 Nguyễn Bảo Ngọc

24 480558 Bùi Minh Thành

25 480562 Vũ Thị Như Thủy

26 480566 Mai Lan Trinh

27 480568 Nguyễn Phương Tú

28 480569 Nguyễn Thị Minh Tú

29 480567 Đái Trinh Tuyên



STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ghi chú

1 480672 Nguyễn Ngọc Ân

2 480603 Lê Đức Anh

3 480604 Lê Phương Anh

4 480605 Nguyễn Phan Kiều Anh

5 480607 Trương Thị Phương Anh

6 480673 Phạm Anh Bảo

7 480610 Trương Hà Châu

8 480611 Phạm Trung Chính

9 480614 Vũ Công Đạt

10 480616 Phạm Bá Đức

11 480612 Nguyễn Bùi Dũng

12 480619 Kim Thị Hậu

13 480623 Đinh Thị Hiền

14 480624 Nguyễn Thảo Hiền

15 480625 Phạm Thị Mai Hiền

16 480620 Lê Trung Hiếu

17 480622 Vũ Minh Hiếu

18 480628 Nguyễn Xuân Hùng

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP 4806

TỔ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỰC TẬP SỐ 3



STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ghi chú

19 480629 Bùi Thị Linh Hương

20 480630 Nguyễn Vân Hương

21 480627 Lê Phương Huyền

22 480631 Nguyễn Đình Kiệt

23 480633 Tô Thị Lan

24 480638 Nguyễn Thành Long

25 480639 Nguyễn Vân Ly

26 480640 Lương Huyền Mai

27 483926 Lê Quang Nam

28 480675 MATSA NAMMAVONG

29 480643 Đinh Thị Quỳnh Nga

30 480644 Nguyễn Bảo Ngân

31 480652 Lâm Tố Quyên

32 480653 Tiết Mai Quỳnh

33 480654 Đỗ Quang Sang

34 480674 PHETDALY SONGKHAMCHANH

35 480676 NUENGTHIDA TANPHANITH

36 480657 Ngô Thị Thảo

37 480658 Nguyễn Hương Thảo

38 480659 Nguyễn Thị Kim Thoa



STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ghi chú

39 480662 Nguyễn Phạm Thảo Trang

40 472620 Vũ Thùy Trang

41 480664 Nguyễn Khắc Trường

42 480665 Trần Thanh Tú

43 480666 Nguyễn Phương Uyên

44 480667 Trần Đức Văn

45 480670 Nguyễn Tường Vy

46 480671 Phạm Kiều Vy



STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ghi chú

1 480701 Lê Hồ Anh

2 480702 Lê Việt Hà Anh

3 480703 Nguyễn Thị Mai Anh

4 480704 Nguyễn Trâm Anh

5 480706 Trần Lê Ngọc ánh

6 480705 Phạm Thị Ngọc Ánh

7 480708 Nguyễn Thị Thiên Ban

8 480709 Đặng Khánh Chi

9 480710 Lê Huyền Chi

10 480711 Đinh Văn Chương

11 480715 Nguyễn Văn Đức

12 480717 Dương Thị Minh Hà

13 471645 Phan Thanh Hà

14 480722 Nông Thị Hiền

15 480720 Lương Tiến Hiệp

16 480723 Đỗ Thị Quỳnh Hoa

17 480724 Nguyễn Thị Hoài

18 480729 Lê Nguyễn Thanh Hương

19 480730 Linh Ngọc Lan

TỔ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỰC TẬP SỐ 3

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP 4807



STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ghi chú

20 480733 Hoàng Diệu Linh

21 480734 Nguyễn Khánh Linh

22 480738 Phạm Bảo Long

23 480739 Phạm Thị Hương Ly

24 480741 Phan Đức Mạnh

25 480742 Nguyễn Quang Minh

26 480744 Nguyễn Văn Nghĩa

27 480745 Đặng Thị Thanh Ngoan

28 480746 Bùi Minh Ngọc

29 480751 Cầm Đức Quyền

30 480752 Vì Ngọc Quỳnh

31 480755 Lưu Công Tân

32 480756 Lý Bình Thao

33 480761 Đỗ Anh Thư

34 480760 Nguyễn Mạnh Thuận

35 462550 Nguyễn Thế Toàn

36 462551 Nguyễn Thị Thu Trang

37 480765 Từ Thục Trang

38 480767 Vương Đình Tú

39 480769 Hoàng Thị Thùy Vi

40 480771 Trần Thị Hoa Xim

41 480772 Ngô Thị Xuyến



STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ghi chú

1 480801 Đinh Thị Phương Anh

2 480802 Hoàng Phương Anh

3 480804 Nguyễn Lê Huyền Anh

4 480805 Nguyễn Thị Minh Anh

5 480806 Nhâm Thị Phương Anh

6 480807 Nguyễn Xuân Bắc

7 480810 Chảo A Cáng

8 480813 Vũ Đình Minh Cương

9 480815 Hoàng Quốc Đạt

10 480814 Đỗ Tùng Dương

11 480819 Nguyễn Ngân Hà

12 472834 Phan Thị Thúy Hằng

13 480821 Bùi Mạnh Hiếu

14 480824 Trần Mai Hoa

15 480825 Phạm Khánh Hoàng

16 480828 Phạm Mạnh Hùng

17 480874 Đào Hàn Quang Huy

18 480826 Dương Hữu Huy

19 480827 Nguyễn Thanh Huyền

20 480831 Bùi Cảnh Lâm

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP 4808

TỔ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỰC TẬP SỐ 3



STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ghi chú

21 462560 Nguyễn Hoàng Lâm

22 480833 Cao Diệu Linh

23 480834 Lê Ngọc Khánh Linh

24 480836 Nguyễn Mai Linh

25 480837 Nhâm Thuỳ Linh

26 480839 Nguyễn Đình Lợi

27 480842 Lường Đặng Mẫn

28 480844 Trần Minh Ngân

29 480845 Bùi Thị Minh Ngọc

30 480852 Trương Thị Thu Quỳnh

31 480858 Nguyễn Hữu Thắng

32 480860 Lê Nguyễn Hà Thư

33 480861 Nguyễn Thùy Trang

34 480864 Nguyễn Quốc Tuấn

35 480866 Nguyễn Thị Thanh Tuyền

36 480867 Nguyễn Quốc Việt

37 480870 Nguyễn Mai Xuân

38 480871 Nguyễn Thị Kim Xuyến

39 480872 Nguyễn Như ý


